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Bài t pậ

Cho l c đ  CSDL qu n lý bán hàng nh  sau:ượ ồ ả ư

KHACHTV (MAKH,HOTEN, DCHI,SODT,NGSINH,DOANHSO,NGGN)

NHANVIEN (MANV,HOTEN,NGSINH,NGVL,HESO,MUCLUONG)

SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)

HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)

CTHD (SOHD,MASP,SL)
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Ph n 1: Đ i s  quan hầ ạ ố ệ

1. In ra s  hóa đ n cùng tr  giá c a các hóa ố ơ ị ủ
đ n do nhân viên có tên “Nguy n Văn A” ơ ễ
l p trong ngày 10/10/2005 ậ

2. In ra danh sách các s n ph m (mã s n ả ẩ ả
ph m, tên s n ph m) đ c khách hàng có ẩ ả ẩ ượ
tên “Nguy n Văn A” mua.ễ

3. Tìm các s  hóa đ n đã mua cùng lúc 2 s n ố ơ ả
ph m có mã s  “SP01” và “SP02”ẩ ố

4. In ra danh sách các s n ph m không bán ả ẩ
đ c trong nượ ăm 2005
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Ph n 2: SQLầ

1. Tìm s  hoá đ nố ơ  có tr  giá cao nh t trong ị ấ
năm 2005.

2. Tính t ng s  l ng sổ ố ượ n ph m có mã s  ả ẩ ố
“SP01” đ cượ  bán ra trong tháng 10/2005.

3. T ng s n ph m, từ ả ẩ ính t ng s  l ng bán ra ổ ố ượ
trong tháng 10/2005.

4. Tìm s n ph m (mã s n ph m, tên s n ph m) ả ẩ ả ẩ ả ẩ
có s  l ng bán ra cao nh t trong ngày ố ượ ấ
10/10/2005. 
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Ph n 3: Ràng bu c toàn v nầ ộ ẹ

B i c nh m t quan h :ố ả ộ ệ

1. T t c  các s n ph m có giá t  1.000 đ ng ấ ả ả ẩ ừ ồ
tr  lênở

2. Ngày gia nh p c a khách hàng thành viên ậ ủ
ph i l n h n ngày sinh c a ng i đó.ả ớ ơ ủ ườ

3. Các nhân viên có cùng h  s  l ng thì ph i ệ ố ươ ả
cùng m c l ngứ ươ
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Ph n 3: Ràng bu c toàn v nầ ộ ẹ

B i c nh nhi u quan h :ố ả ề ệ

1. Ngày nhân viên bán hàng ph i l n h n ả ớ ơ
ho c b ng ngày đ u tiên vào làm c a nhân ặ ằ ầ ủ
viên đó. 

2. M i hóa đ n ph i có ít nh t m t chi ti t hóa ỗ ơ ả ấ ộ ế
đ n.ơ

3. Doanh s  c a m t khách hàng thành viên ố ủ ộ
là t ng các tr  giá hóa đ n mà khách hàng ổ ị ơ
thành viên đó đã mua 
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Ph n 1: Đ i s  quan hầ ạ ố ệ

Câu 1:In ra s  hóa đ n cùng tr  giá c a các hóa đ n do nhân ố ơ ị ủ ơ
viên có tên “Nguy n Văn A” l p trong ngày 10/10/2005ễ ậ

Vi t b ng SQLế ằ :
SELECT SOHD,TRIGIA
FROM NHANVIEN INNER JOIN HOADON ON 

NHANVIEN.MANV=HOADON.MANV
WHERE HOTEN=’NguyenVanA’ AND NGHD=’10/10/2005’

Ho cặ
SELECT SOHD,TRIGIA
FROM NHANVIEN, HOADON
WHERE HOTEN=’NguyenVanA’ AND NGHD=’10/10/2005’ 

AND NHANVIEN.MANV=HOADON.MANV

Vi t b ng Đ i s  quan hế ằ ạ ố ệ:

],))[#2005/10/10#(:

)""(:(

trigiasohdnghdHOADON

NguyenVanAhotenNHANVIEN
MANV

=
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Ph n 1: Đ i s  quan hầ ạ ố ệ

Câu 2: In ra danh sách các s n ph m (mã s n ph m, tên s n ả ẩ ả ẩ ả
ph m) đ c khách hàng có tên “Nguy n Văn A” muaẩ ượ ễ
 Vi t b ng SQLế ằ :

SELECT Distinct SP.MASP,SP.TENSP
FROM SANPHAM SP,CTHD CT,HOADON HD,KHACHTV KH
WHERE SP.MASP=CT.MASP AND CT.SOHD=HD.SOHD AND 

KH.MAKH=HD.MAKH AND 
KH.HOTEN=‘NguyenVanA’

Vi t b ng Đ i s  quan hế ằ ạ ố ệ:

],)))[""(:(

))(((

tenspmaspVanANguyenhotenKHACHTV

HOADONCTHDSANPHAM
MAKH

SOHDMASP

=
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Ph n 2: Đ i s  quan hầ ạ ố ệ

Câu 3: Tìm các s  hóa đ n đã mua cùng lúc ố ơ
2 s n ph m có mã s  “SP01” và “SP02” ả ẩ ố

Vi t b ng SQLế ằ :

SELECT SOHD FROM CTHD 

WHERE MASP=’SP01’ AND SOHD IN 

(SELECT SOHD FROM CTHD WHERE MASP=’SP02’)
Vi t b ng Đ i s  quan hế ằ ạ ố ệ:

21

]))["02"(:()(2

]))["01"(:()(1

RRKETQUA

SOHDSPMASPCTHDSOHDR

SOHDSPMASPCTHDSOHDR

∩←
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=←
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Ph n 1: Đ i s  quan hầ ạ ố ệ

Câu 4:In ra danh sách các s n ph m không bán đ c trong ả ẩ ượ
năm 2005.

SELECT MASP, TENSP

FROM SANPHAM 

WHERE MASP NOT IN 
(    SELECT DISTINCT MASP FROM CTHD,HOADON
     WHERE CTHD.SOHD=HOADON.SOHD AND

YEAR(NGHD)=2005) 

21

],))[2005)((:

(2

],[1

RRKETQUA

TENSPMASPNGHDyearHOADON

CTHDSANPHAMR

TENSPMASPSANPHAMR

SOHDMASP

−←
=

←

←



Vi t b ng ế ằ
SQL

Vi t b ng Đ i ế ằ ạ
s  quan hố ệ
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Ph n 2: SQLầ

Câu 1: Tìm s  hoá đ n có tr  giá cao nh t trong năm 2005.ố ơ ị ấ

SELECT SOHD
FROM HOADON
WHERE  YEAR(NGHD)=2005 AND TRIGIA = 

(     SELECT MAX(TRIGIA) FROM HOADON
      WHERE  YEAR(NGHD)=2005  )

Ho cặ

SELECT SOHD
FROM HOADON
WHERE  YEAR(NGHD)=2005 AND TRIGIA >= ALL 

( SELECT distinct TRIGIA FROM HOADON
   WHERE  YEAR(NGHD)=2005  )
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Ph n 2: SQLầ

Câu 2: Tính t ng s  l ng s n ph m có mã s  ổ ố ượ ả ẩ ố
“SP01” bán ra trong tháng 10/2005.

SELECT SUM(SL) as SLSP
FROM CTHD, HOADON
WHERE 

CTHD.SOHD=HOADON.SOHD 
AND MASP=’SP01’ AND 

NGHD between ’1/10/2005’ AND 
’31/10/2005’

Ho cặ :
Year(NGHD)=2005 AND 

Month(NGHD)=10
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Ph n 2: SQLầ

Câu 3: Tính t ng s  l ng bán ra trong tháng 10/2005 ổ ố ượ
c a t ng s n ph m.ủ ừ ả ẩ

SELECT SANPHAM.MASP,TENSP, SUM(SL) 
FROM SANPHAM, CTHD, HOADON
WHERE SANPHAM.MASP=CTHD.MASP AND

CTHD.SOHD=HOADON.SOHD AND 
Year(NGHD)=2005 AND Month(NGHD)=10

GROUP BY  SANPHAM.MASP,TENSP 
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Ph n 2: SQLầ

Câu 4:  Tìm s n ph m có s  l ng bán ra cao nh t trong ả ẩ ố ượ ấ
ngày 10/10/2005.

SELECT SANPHAM.MASP,TENSP, SUM(SL) as TONGSL
FROM SANPHAM,CTHD, HOADON
WHERE SANPHAM.MASP=CTHD.MASP AND 

CTHD.SOHD=HOADON.SOHD AND NGHD=’10/10/2005’
GROUP BY SANPHAM.MASP, TENSP
HAVING SUM(SL) >= ALL 

(
SELECT SUM(SL)
FROM CTHD, HOADON
WHERE CTHD.SOHD=HOADON.SOHD 

AND NGHD=’10/10/2005’
GROUP BY MASP
)
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Ph n 3: RBTVầ

Câu 0: Khoá ngo i: các s n ph m bán ra ph i có ạ ả ẩ ả
trong danh m c các s n ph mụ ả ẩ
     ∀c ∈ CTHD, ∃s ∈ SANPHAM: c.MASP = s.MASP

ho cặ CTHD[MASP] ⊆  SANPHAM[MASP]
 B i c nh: CTHD, SANPHAMố ả
 B ng t m nh h ng:ả ầ ả ưở

Thêm Xóa S aử

CTHD +(MASP) - + (MASP)

SANPHAM - + - (*)
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Ph n 3: RBTVầ

Câu 1: T t c  các s n ph m có giá t  1.000 tr  ấ ả ả ẩ ừ ở
lên
 Phát bi u:  ể ∀s ∈ SANPHAM: s.GIA ≥  1.000
 B i c nh: SANPHAMố ả
 B ng t m nh h ng:ả ầ ả ưở

Thêm Xóa S aử

SANPHAM +(GIA) - + (GIA)
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Ph n 3: RBTVầ

Câu 2: Ngày gia nh p c a khách hàng thành viên ậ ủ
ph i l n h n ngày sinh c a ng i đóả ớ ơ ủ ườ  

 Phát bi u:    ể ∀k ∈ KHACHTV: 
 k.NGGN> k.NGSINH 

 B i c nh: KHACHTVố ả
 B ng t m nh h ng:ả ầ ả ưở

Thêm Xóa S aử

KHACHTV + (NGGN,
NGSINH)

- + (NGGN,NGSINH)
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Ph n 3: RBTVầ

Câu 3: Nh ng nhân viên cùng h  s  l ng thì cùng ữ ệ ố ươ
m c l ngứ ươ

     ∀n1,n2 ∈ NHANVIEN: 
 n1.HESO=n2.HESO  ->  (n1.MUCLUONG = n2.MUCLUONG) 

 B i c nh: NHANVIENố ả
 B ng t m nh h ng:ả ầ ả ưở

Thêm Xóa S aử

NHANVIEN + - + 
(MUCLUONG,HESO)



  18

Ph n 3: RBTVầ

Câu 4: Ngày nhân viên bán hàng ph i l n h n ho c ả ớ ơ ặ
b ng ngày đ u tiên vào làm c a nhân viên đó.ằ ầ ủ  
 ∀h ∈ HOADON, ∃n ∈ NHANVIEN/

(h.MANV = n.MANV) ∧ (n.NGVL<=h.NGHD)
 B i c nh: HOADON, NHANVIENố ả
 B ng t m nh h ng:ả ầ ả ưở

Thêm Xóa S aử

HOADON + - +(MANV,NGHD)

NHANVIEN - - + (NGVL)
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Ph n 3: RBTVầ

Câu 5: M i hóa đ n ph i có ít nh t m t chi ti t hóa đ nỗ ơ ả ấ ộ ế ơ

 ∀h ∈ HOADON, ∃c ∈ CTHD/ h.SOHD=c.SOHD

Ho c ặ ∀h ∈ HOADON, Count(c.SOHD) >=1 v i ớ
∀c∈CTHD/ c.SOHD=h.SOHD

 B i c nh: HOADON, CTHDố ả
 B ng t m nh h ng:ả ầ ả ưở

Thêm Xóa S aử

HOADON + - -

CTHD - + + (SOHD)
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Ph n 3: RBTVầ

Câu 6: Doanh s  c a m t khách hàng thành viên là ố ủ ộ
t ng các tr  giá hóa đ n mà khách hàng thành viên ổ ị ơ
đó đã mua

 ∀k ∈ KHACHTV, k.DOANHSO= ∑(h.TRIGIA), 
∀h∈HOADON/ h.MAKH=k.MAKH

 B i c nh: KHACHTV, HOADONố ả
 B ng t m nh h ng:ả ầ ả ưở

Thêm Xóa S aử

HOADON + + + (MAKH,TRIGIA)

KHACHTV + - + (DOANHSO)
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